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THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 

Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Commerzbank cho rằng: “Giá cà phê giảm trong suốt năm 2014 
và 2015 đã khiến nhiều nông dân trồng cà phê bỏ bê chăm sóc 
vườn cây hoặc chuyển sang các cây trồng khác”. 

Hôm nay (18/03) giá cà phê tại thị trường Việt Nam không thay 
đổi, trong khi đó giá cà phê thế giới hầu hết đều tăng nhẹ. Giá cà 
phê Robusta trên sàn London kỳ hạn 05/17 tăng 1 USD/tấn hay 
+0,05% lên mức 2.184 USD/tấn, các kỳ hạn khác lại không thay 
đổi hoặc tăng/ giảm 1 - 2 USD/tấn. Giá cà phê arabica trên sàn 

1900

2400

2900

3400

Biến động giá cà phê tại Thế giới trong 2 tháng tính tới
tuần 11/2017 (ĐVT: USD/tấn)

London NewYork

Tuần 11 (từ 13/3 – 18/3/2017) 

BẢN TIN TUẦN 

 

ĐIỂM NHẤN 
THỊ TRƯỜNG 

Hôm nay (18/03) giá 
cà phê tại thị trường 
Việt Nam không thay 
đổi, trong khi đó giá 
cà phê thế giới hầu 
hết đều tăng nhẹ 

Theo thông tin từ 
Hiệp hội cà phê tại 
Đắk Lắk dự báo sản 
lượng cà phê của 
vùng này sẽ giảm 
mạnh 30%.  

 



 

 

Trang 2 1 
 

 

Tuần 11 (từ 13/3 – 18/3/2017) 

New York kỳ hạn 05/17 tăng 0,60 
cent/lb hay +0,42% lên mức 142,05 
cent/lb, các kỳ hạn khác cũng tăng 
0,60 - 0,65 cent/lb. 

Trong tuần giá cà phê Robusta BQ 
trên sàn London đạt 2.175 
USD/tấn, tăng 0,86% so với tuần 
trước và cao hơn gần 54,7% so với 
cùng kỳ năm 2015, giá cao nhất 
trong tuần đạt 2.184 USD/tấn, giá 
thấp nhất là 2.164 USD/tấn. Trong khi đó giá cà phê Arabica trên sàn kỳ hạn New York 
bình quân trong tuần đạt 3.114,6 USD/tấn tăng 1,1% so với tuần trước và cao hơn 11,5% so 
với cùng thời điểm năm 2016. 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT 

Tồn kho Arabica trên sàn kỳ hạn New York đã tăng 6.198 bao vào ngày 17/03/2017 đưa 
mức tồn kho về mức 1.332.561 triệu bao.  

Trong tháng 2/2017, tại Colombia đã sản xuất 1,29 triệu bao cà phê loại 60kg, tăng 18% so 
với cùng kỳ năm ngoái và là sản lượng cao nhất trong tháng 2 trong vòng 35 năm qua.  

Trong tháng 2, xuất khẩu cà phê của Colombia cũng tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, 
đạt 1,18 triệu bao. Tính từ tháng 10/2016, đã tăng khoảng 9% so với cùng kỳ niên vụ trước, 
đạt 6,28 triệu bao.  

Tại Brazil, khả năng xuất khẩu cà phê tháng 2/2017 chỉ đạt gần 2,5 triệu bao. Tuy nhiên, 
với mức 2,48 triệu bao cà phê xuất khẩu trong tháng 2 vừa qua, đây là mức xuất khẩu thấp 
nhất trong tháng 2 trong vòng 4 năm, và giảm 15,5% so với tháng 2/2016, phản ánh xuất 
khẩu cà phê Robusta giảm xuống mức thấp.  

Nguồn cung cà phê Robusta khan hiếm khiến  xuất khẩu cà phê Robusta Brazil trong 
tháng 2/2017 đạt 9,62 triệu bao – giảm 57% so với tháng 1/2017 và giảm 86% so với cùng 
kỳ năm 2016. Đây là mức thấp nhất trong cùng thời kỳ tính từ năm 2012 đến nay. Xuất 
khẩu cà phê Arabica đạt 2,2 triệu bao, giảm 8,1% so với tháng 1/2017 và giảm 12,9% so với 
cùng kỳ năm 2016.  

Về phía các nhà nhập khẩu, với kim ngạch 5,11 triệu bao cà phê Brazil xuất khẩu trong 2 
tháng đầu năm, Đức là thị trường lớn nhất, với 1 triệu tấn, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 
2016. Theo sau là thị trường Mỹ, đạt 957.726 triệu bao, tăng 14,6% trong cùng kỳ so sánh.  

Nguồn: AGROINFO tổng hợp 
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Về triển vọng cà phê của Brazil trong ước tính đầu tiên cho niên vụ 2017/18, Conab cho 
rằng tổng sản lượng cà phê của Brazil là hoảng 43,65 – 47,5 triệu bao. Sản lượng cà phê 
Arabica đạt khoảng 35,01 – 37,89 triệu bao, trong khi sản lượng Robusta đạt khoảng 8,64 
– 9,63 triệu bao. 

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

Sáng nay (18/3), giá cà phê trong nước không thay đổi, vẫn ở mức 46,1 - 47,0 triệu 
đồng/tấn. Kết thúc tuần giá cà phê tại thị trường Đắk Lắk tăng 0,2% so với tuần trước và 
cao hơn 48% so với cùng kỳ năm 2016. Giá cao nhất trong tuần đạt 46.800 vnđ/kg, giá 
thấp nhất trong tuần 46.300 VNĐ/kg.   

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT 
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay, diện tích cà phê già cỗi cần tái 
canh và chuyển đổi trong 5-10 năm tới khoảng 140.000-160.000ha (chiếm trên 20% diện 
tích cà phê của toàn vùng). Trong đó diện tích cà phê trên 20 năm tuổi hiện có trên 
86.000ha, chưa kể khoảng 40.000ha cà phê dưới 20 tuổi nhưng đã có biểu hiện già cỗi cho 
năng suất và chất lượng thấp.  

Hiện cả nước có 160 cơ sở chế biến cà phê rang xay, tổng công suất 51.000 tấn; 19 nhà 
máy sản xuất cà phê hòa tan với 170.000 tấn/năm. Tỉ lệ cà phê chế biến sâu vẫn còn rất 
khiêm tốn khi chiếm chưa đến 10% sản lượng cả nước.  

Nguồn: AGROINFO tổng hợp 
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Xuất khẩu cà phê tại Việt Nam đạt 
146.402 tấn (tương đương 2,44 
triệu bao)  vào tháng 2/2017, tăng 
23% về lượng. 

Trong năm 2016, Việt Nam đã xuất 
khẩu 1,78 triệu tấn cà phê, tương 
đương 3,3 tỷ USD theo dữ liệu của 
Reuters. Xuất khẩu cà phê của Việt 
Nam năm 2017 có thể giảm 20 – 
30% so với năm 2016 do tác động 
của hạn hán và dự trữ giảm.  

Cũng theo VICOFA dự báo, sản lượng cà phê của Việt Nam niên vụ 2017/18 sẽ giảm so với 
mức sản lượng 24,3 triệu bao ước tính cho niên vụ 2016/17. VICOFA cũng cho rằng diện 
tích cà phê già cỗi trên 20 tuổi chiếm đến 60%, việc tái canh sẽ cần khoảng 12.000 tỉ đồng 
nhưng đến nay, giải ngân chỉ mới khoảng 1.000 tỉ đồng.  

Theo thông tin từ Hiệp hội cà phê tại Đắk Lắk dự báo sản lượng cà phê của vùng này sẽ 
giảm mạnh 30%.  

Tại Tây Nguyên, ngành nông nghiệp nói chung và ngành cà phê nói riêng chịu tác động 
mạnh mẽ nhất của biến đổi khí hậu, như đợt hạn khốc liệt gần đây đã ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến sản lượng cà phê niên vụ 2015/2016 và các niên vụ tới.   

Những năm gần đây, công nghệ chế biến ướt đã được một số doanh nghiệp tại Đắk Lắk, 
Lâm Đồng, Kon Tum, Gia Lai áp dụng, đã và đang góp phần nâng cao chất lượng cà phê 
hạt Việt Nam. Tuy nhiên, khâu chế biến sâu vẫn chưa được các doanh nghiệp trong nước 
chú trọng, khiến sản lượng và thị phần cà phê chế biến sâu và các thực phẩm từ cà phê 
phần lớn thuộc các doanh nghiệp nước ngoài.   

TIN DỊCH BỆNH 

Diễn biến dịch bệnh trên cây cà phê tại một số địa phương trong tuần qua như sau: 

LÂM ĐỒNG: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần:  

Sâu đục thân: Ít biến động so với kỳ trước, 

ĐẮK LẮK: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần: Rệp sáp TLH: 
3-10%, DTN 4,8ha (EaHleo); Rệp sáp mềm 
xanh TLH: 2-12%, DTN 8,5ha (EaHleo, 
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trong tuần gây hại 750ha cà phê chè (nhiễm 
trung bình 400ha) tại Đà Lạt, TLH 15 – 30%. 

Bọ xít muỗi: Toàn tỉnh có 2.965ha bị hại 
(1.827ha bị hại trung bình - nặng tại Lạc 
Dương, Đam Rông), giảm 1.558ha, TLH 14,8 
– 60%. Từ ngày 17/2- 12/3/2017 Chi cục đã 
phối hợp với huyện Lạc Dương cấp thuốc 
triển khai phòng trừ cộng đồng trên diện 
tích 1.558ha, hiện tại cà phê đang bắt đầu 
nở hoa nên diện tích phòng trừ 1.626,6ha sẽ 
tiếp tục triển khai sau khi cà phê thụ phấn 
xong. 

Mọt đục cành: Tăng 2.605,1ha so với kỳ 
trước, gây hại rải rác 12.879,1ha tại Di Linh, 
Lâm Hà, Bảo Lâm, Bảo Lộc (1.780ha bị hại 
trung bình), TLH 14,3 - 25%. 

Bệnh rỉ sắt: Ít biến động so với tuần tước, 
trong tuần toàn tỉnh nhiễm 8.249ha, TLH 
7,7- 23,8%. 

Dự báo thời gian tới:  

Hiện nay sâu đục thân chủ yếu đang ở giai 
đoạn sâu non tuổi 2- 4 nhưng mật số thấp, 
khuyến cáo nông dân chủ động phòng trừ 
các biện pháp tỉa cành, thu gom tiêu hủy 
các cây bị hại. 

Thời gian tới một số diện tích cà phê chè ra 
đọt non nên bọ xít muỗi sẽ còn phát triển 
mạnh. Trên các diện tích cà phê chè đang 
nở hoa, khuyến cáo sau khi hoa thụ phấn 
triển khai phun phòng trừ đồng loạt. 

Tại các khu vực thời tiết nắng nóng, mọt 
đục cành có xu hướng gia tăng mạnh. 
Khuyến cáo các biện pháp phòng trừ như tỉa 
bỏ các cành bị mọt gây hại, phun thuốc 
phòng trừ. 

Kr.Ana). Nấm hồng TLH: 7-10%; Lở cổ rễ 
TLH: 2-5%; Rỉ sắt TLB: 3-15%, DTN 8,5ha 
(EaKar, M’Đrăk) ; Đốm mắt cua TLH: 5-13%; 
Tuyến trùng TLH: 3-6%. Mọt đục quả TLH: 2-
5%; Khô cành TLH: 5-7% gây hại rải rác. 

Dự báo thời gian tới: Rệp sáp tiếp tục phát 
sinh gây hại tăng dần trong thời tiết nắng 
nóng, mọt đục cành, sâu đục thân gây hại 
rải rác. Bệnh gỉ sắt, tuyến trùng... phát sinh 
gây hại tăng dần 

GIA LAI: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần: Bệnh Gỉ sắt 
4,6-35,6% DTN 7.215ha; Bệnh khô cành TLB 
5-50%, DTN 6.216ha; rệp sáp TLH 2-50%, 
DTN 2.801ha giảm so với cùng kỳ; mọt đục 
cành, thán thư lá, ve sầu gây hại cục bộ rải 
rác và giảm so với cùng kỳ năm trước. 

Dự báo thời gian tới: Bệnh gỉ sắt, khô cành 
tiếp tục gây hại; rệp các loại có sẽ  xuất hiện 
gây hại sau các đợt cà phê ra hoa, mọt đục 

cành gây hại rải rác trên cà phê KTCB.  

KON TUM: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần: Rệp sáp, mọt 
đục cành, bệnh khô cành, bệnh đốm mắt 
cua gây hại nhẹ trên cà phê KD, TLH 2,5 – 
10%. 

Dự báo thời gian tới: Rệp sáp, mọt đục cành, 
bệnh khô cành, bệnh đốm mắt cua trên cà 
phê KD. 
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Nguồn tham khảo:  

- https://scasa.co.za/blogs/market-reports 
- http://www.ico.org/ 
- http://www.agrimoney.com/ 
- http://www.reuters.com/ 
- http://vinanet.vn/ 
- http://giacaphe.com 

 

 


